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Ngày soạn:  04/10/2025
Tiết 16
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH
I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh.

- Biết sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh trong giao tiếp và cuộc sống.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Thái độ học tập nghiêm túc.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	-  Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh 

- Vận dụng kiến thức về từ tượng hình, từ tượng thanh để đọc hiểu và viết văn bản


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV tổ chức trò chơi “Nhìn hình đoán chữ”
Yêu cầu: Dùng các từ ngữ  điền vào dấu “…” để miêu tả đặc điểm của các sự vật, hiên tượng sau:
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1. Con đường…..                             2. Sóng biển….
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3. Suối chảy…                                 4. Sấm chớp…
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5. Những bác nông dân… cấy lúa.                  6. Chim hót….
- HS tích cực tham gia trò chơi.

- Gv động viên, khích lệ.

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
=> GV dẫn vào bài: Trong khi giao tiếp hoặc tạo lập văn bản, để sự vật, hiện tượng thêm phần sinh động, cụ thể, gợi cảm hơn, ta có thể sử dụng thêm những từ ngữ miêu tả hình ảnh hoặc âm thanh cụ thể. Đó là các từ tượng thanh hoặc tượng hình. Vậy đặc điểm và tác dụng chúng như thế nào, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong tiết học hôm nay.
	Gợi ý:  

1. Gồ ghề
· Nhấp nhô
· Róc rách
· Đùng đùng
· Lom khom
· Líu lo


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* GVchuyển giao nhiệm vụ: Đọc kĩ ví dụ và trả lời câu hỏi:

a. Những bác nông dân lom khom cấy lúa.

b. Suối chảy róc rách.

-  Từ “lom khom” gợi những hình ảnh gì?

- Từ “ róc rách” gợi âm thanh như thế nào

* HS thực hiện nhiệm vụ 

* GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

* GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:

- Từ “lom khom” gợi tả tư thế còng lưng xuống để cấy lúa của các bác nông dân, gợi sự vất vả của người nông dân.

- Từ “róc rách” mô phỏng tiếng suối chảy nhẹ qua kẽ đá, gợi không gian im ắng, tĩnh lặng.

-> Lom khom: từ tượng hình

Róc rách: từ tượng thanh.

Qua việc phân tích ví dụ trên và dựa vào SGK, em hãy rút ra đặc điểm của từ tượng thanh và từ tượng hình?

-> Đặc điểm:

- Từ tượng hình: Gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật

- Từ tượng thanh: Mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người
	I. Lý thuyết

1. Đặc điểm của từ tượng hình, từ tượng thanh.

- Từ tượng hình: Gợi tả dáng vẻ, trạng thái của sự vật

- Từ tượng thanh: Mô phỏng âm thanh của tự nhiên hoặc con người.



	* GVchuyển giao nhiệm vụ:  HS thảo luận nhóm theo bàn trong vòng 2 phút

Đọc kĩ ví dụ và trả lời câu hỏi:

VD1:

1.1. Những bác nông dân lom khom cấy lúa.

1.2. Những bác nông dân đang cúi xuống cấy lúa.

VD2: 

2.1. Suối chảy róc rách.

2.2. Suối chảy nhẹ.

- Nghĩa của từng cặp câu giống hay khác nhau?

- Cách diễn đạt nào hay hơn? Tác dụng của cách diễn đạt đó.

- HS suy nghĩ, làm bài theo nhóm, hoàn thành bài tập

- Đại diện các nhóm trình bày

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung bài làm của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức: 

-> Tác dụng: Các từ tượng hình, từ tượng thanh có giá trị gợi hình ảnh, âm thanh và có tính biểu cảm, làm cho đối tượng cần miêu tả hiện lên cụ thể, sinh động.

* GV tổ chức trò chơi tiếp sức: Chia lớp thành 3 đội, yêu cầu các đội tìm các từ miêu tả dáng đi và tiếng cười của con người, sau đó phân nhóm thành từ tượng hình và từ tượng thanh. Trong thời gian 2 phút đội nào tìm được nhiều từ và chính xác sẽ được ghi điểm.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- Gv động viên, khích lệ.

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

 Gợi ý sp:
( Các từ miêu tả dáng đi: Tất bật, yểu điệu, thướt tha, thoăn thoắt, lom khom, rón rén, lò dò, ngả nghiêng, thất tha thất thểu, bước thấp bước cao, lẻo khoẻo, chỏng quèo, huỳnh huỵt
( Các từ miêu tả tiếng cười: ha ha, hì hì, khanh khách, sằng sặc, khúc khích, sặc sụa, hô hố....
	2. Tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh.

- Các từ tượng hình, từ tượng thanh có giá trị gợi hình ảnh, âm thanh và có tính biểu cảm, làm cho đối tượng cần miêu tả hiện lên cụ thể, sinh động.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	*BT1: GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1c tại lớp;  1a,b ở nhà.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

- HS hoàn thành bài tập
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:

+ Từ tượng thanh: lích chích

+ Từ tượng hình: phập phồng

*BT2: GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 6 trong thời gian 3 phút thực hiện bài tập 2b; bài 2a thực hiện ở nhà.

- HS suy nghĩ, làm bài theo nhóm, hoàn thành bài tập

- Đại diện các nhóm trình bày

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung bài làm của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. 
*BT3: GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập - HS tiếp nhận nhiệm vụ 

- HS hoàn thành bài tập
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:


	II. Luyện tập

1. Bài tập 1

c. Từ tượng thanh: lích chích

- Từ tượng hình: phập phồng
2. Bài tập 2

b. Đoạn thơ có các từ tượng hình: lơ lửng, lững thững; từ tượng thanh: véo von, ồn ào.
- Từ lơ lửng tả hình ảnh những đám mây như treo trên lưng chừng trời, gợi vẻ đẹp bình yên.
- Từ véo von gợi tiếng chim trong trẻo, tươi vui như tiếng trẻ thơ
- Từ ổn ào gợi không khí sôi động nơi cổng làng vào buổi sớm mai.
- Từ lững thững gợi tả dáng đi thong thả của nhũng người nông dần bước ra khỏi cổng làng, bắt đầu một ngày lao động, mà như “đi vào nắng mai”.
3. Bài tập 3

a. Liệt kê các từ tượng hình và từ tượng thanh:
- Từ tượng hình: li ti
- Từ tượng thanh: lao xao, vù vù, líu ríu
b. HS căn cứ vào nghĩa của từ và ngữ cảnh để phân tích tác dụng của một từ tượng hình và một từ tượng thanh mà các em lựa chọn:

- Từ li ti: gợi hình ảnh những chấm trắng chấm đỏ nhỏ xen lẫn nhau trên bộ lông của những con chim.

- Từ lao xao: gợi âm thanh của tiếng gió thổi xen lẫn những tiếng động nhỏ khác rộn lên, nghe không rõ, không đều

- Từ vù vù: gợi âm thanh của tiếng vỗ cánh, đập cánh của những con chim bay vụt qua rất nhanh với số lượng lớn.

- Từ líu ríu: gợi âm thanh tiếng kêu của đàn chim dính quyện vào nhau thành một chuỗi khó phân biệt rạch ròi, khó nhận ra.


HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV yêu cầu HS viết đoạn văn chủ đề tự chọn (từ 5-7 câu), trong đó có sử dụng ít nhất một từ tượng hình, một từ tượng thanh. Gạch chân một gạch dưới từ tượng hình, gạch chân hai gạch dưới từ tượng thanh được sử dụng.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động, gọi 2-4 hs trình bày sản phẩm
- Hs khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	* Đoạn văn tham khảo

Mùa xuân đã về trên quê hương tôi. Không khí mùa xuân thật ấm áp. Những hạt mưa xuân lất phất(từ tượng hình) bay. Chim đậu trên cành hót líu lo  (từ tượng thanh) tạo thành một dàn đồng ca mùa xuân nghe mới thú vị làm sao!Người từ nhiều phương đổ về đông nghẹt, trông mặt ai cũng rạng rỡ trong bộ quần áo mới toanh, họ cười nói ríu rít(từ tượng thanh) , vui vẻ. Cành đào lúc bấy giờ mới nở rộ trông như những chiếc cúc áo của nàng tiên mùa xuân ban tặng cho cây. Khi ấy, trông mấy bông hoa đào mới thật là đẹp! Vườn cây sau nhà cũng rộn ràng tiếng hót của mấy chú chim. Bầu trời trong xanh,cao vun vút,tô điểm cho bầu trời là những cánh én chao lượn. Trời sáng hơn chút nữa,tôi có thể nhìn rõ được quang cảnh những con người đi lại tấp nập(từ tượng hình) nhờ màn sương đêm tan dần. Trên đầu những ngọn cỏ may sương đêm vẫn còn đọng lại lấp lánh, khi ánh mặt trời chiếu vào chúng càng trở nên lấp lánh hơn. Tôi yêu nhất mùa xuân quê tôi.



HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ kiến thức từ tượng hình, từ tượng thanh bằng sơ đồ tư duy.

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Thiên Trường vãn vọng:

+ Lớp chia làm ba nhóm thực hiện dự án học tập “ Học liệu video” về tác giả tác phẩm.

+ Sản phẩm yêu cầu là một video có thời lượng từ 5-7 phút, giới thiệu tác giả tác phẩm bằng hình ảnh kết hợp thuyết minh. Nội dung phải đảm bảo được yêu cầu về kiến thức: tác giả (thông tin về tiểu sử - con người, cuộc đời, sự nghiệp văn học – tác phẩm chính, phong cách nghệ thuật…); tác phẩm (thông tin về tác phẩm học trong chương trình: xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, bố cục, giá trị nội dung, nghệ thuật…). Hình thức: video phải có hình ảnh đẹp, sinh động, có lời thuyết minh chính xác, phù hợp, truyền cảm… 

	- Ghi nhớ kiến thức từ tượng hình, từ tượng thanh bằng sơ đồ tư duy.

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Thiên Trường vãn vọng:

+ Lớp chia làm ba nhóm thực hiện dự án học tập “ Học liệu video” về tác giả tác phẩm.

+ Sản phẩm yêu cầu là một video có thời lượng từ 5-7 phút, giới thiệu tác giả tác phẩm bằng hình ảnh kết hợp thuyết minh. Nội dung phải đảm bảo được yêu cầu về kiến thức: tác giả (thông tin về tiểu sử - con người, cuộc đời, sự nghiệp văn học – tác phẩm chính, phong cách nghệ thuật…); tác phẩm (thông tin về tác phẩm học trong chương trình: xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, bố cục, giá trị nội dung, nghệ thuật…). Hình thức: video phải có hình ảnh đẹp, sinh động, có lời thuyết minh chính xác, phù hợp, truyền cảm… 



                                                                                                                                                              Ngày soạn: 04/10/2025
Tiết 17-18
VĂN BẢN ĐỌC: THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG
(Trần Nhân Tông)
I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- HS nhận biết được bố cục, niêm, luật bằng trắc của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài thơ.

- HS nhận biết và phân tích được đặc điểm của bức tranh cuộc sống bình yên, thơ mộng nơi làng quê trong buổi hoàng hôn; từ đó cảm nhận được vẻ đẹp tầm hồn của tác giâ - một vị hoàng đế - thi nhân.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Biết ơn và tự hào về các thế hệ trước; biết trân trọng, gìn giữ di sản văn hoá mà ông cha để lại.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Thiên trường vãn vọng.
- Năng lực nhận diện các yếu tố hình thức và nội dung của văn bản.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc, hình ảnh liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV chiếu video về địa danh Thiên Trường, yêu cầu HS chia sẻ cảm xúc và hiểu biết của mình. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS chia sẻ, trình bày cởi mở, thân thiện những suy nghĩ.
· GV nhận xét thái độ làm việc, câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
GV dẫn vào bài mới: Bài học hôm nay chúng ta sẽ học tác phẩm thơ của một vị vua yêu nước, có công lớn trong công cuộc chống ngoại xâm, đồng thời cũng là nhà văn hóa, nhà thơ tiêu biểu của đời Trần và liên quan đến địa danh Thiên Trường- một địa danh nổi tiếng và thơ mộng. Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay qua văn bản “Thiên trường vãn vọng”- Trần Nhân Tông.
	 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu chung

Thao tác 1: đọc

- Sử dụng chiến lược: theo dõi, dự đoán và đối chiếu
- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS theo dõi sgk

- GV quan sát, hỗ trợ

- GV nhận xét, đánh giá
Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm

- GV yêu cầu HS tìm hiểu về tác giả và tác phẩm.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

* Hướng dẫn HS khám phá văn bản

GV tổ chức hoạt động nhóm bàn (hoàn thành PHT)

- Tìm hiểu đặc điểm thi luật của thể thơ trong “Thiên Trường vãn vọng”

- Thời gian: 5 phút
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- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận và báo cáo sản phầm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Đọc
- Đọc to, rõ ràng, diễn cảm. Chú ý cách ngắt nhịp, gieo vần của các câu thơ.

- Sử dụng chiến lược: theo dõi, dự đoán và đối chiếu
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: 
- Trần Nhân Tông (1258 – 1308), vị vua thứ ba của nhà Trần.

- Ông là vị hoàng đế anh minh lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng hai cuộc xâm lược của quân Nguyên và khôi phục nền kinh tế, văn hóa Đại Việt.

- Ông là vị thiền sư sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, đồng thời là một tác giả có đóng góp quan trọng cho nền văn học dân tộc.

- Đặc điểm thơ:

+ Tràn đầy cảm hứng yêu nước và hào khí Đông A; cảm xúc rất tinh tế, lãng mạn, sâu sắc mà vẫn gần gũi, thân thuộc.

+ Ngôn ngữ thơ hàm súc; hình ảnh thơ vừa chân thực, bình dị vừa giàu ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng.

+ Luôn thể hiện cái nhìn trìu mến, nâng niu; tình cảm gắn bó với cảnh sắc thiên nhiên đất nước và cuộc sống của nhân dân.

b. Tác phẩm

- Hoàn cảnh sáng tác: Khoảng những năm 90 của thế kỉ XIII. Sáng tác trong dịp Trần Nhân Tông về thăm phủ Thiên Trường
- Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

- Bố cục: 2 phần:

+ 2 câu đầu: Cảnh thiên nhiên

+ 2 câu sau: Bức tranh cuộc sống
II. Khám phá văn bản

1. Đặc điểm thi luật của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật được thể hiện trong bài thơ

* Luật bằng trắc:

- Luật trắc

- Các thanh bằng trắc đan xen nhau (2,4,6)

( Tạo nên một khung cảnh làng quê Thiên Trường yên bình với những nét vẽ đơn sơ nhưng lại giàu sức gợi tả

( Làm nổi bật lên cảm xúc của tác giả bao trùm lên bài thơ

* Niêm (cùng thanh): Các câu thơ trong bài có sự hài hòa về thanh bằng, thanh trắc. 

* Vần, nhịp: Bài thơ gieo vần “ên-iên” ở các chữ cuối của các câu 1,2,4 – thanh bằng, chủ yếu ngắt nhịp 2/2/3 chậm rãi



	GV đặt câu hỏi gợi dẫn:

+ Cảnh vật ở hai câu thơ đầu được tái hiện vào khoảng thời gian nào? Chỉ ra mối liên hệ giữa thời gian và các hình ảnh được miêu tả.
+ Để tái hiện khung cảnh thiên nhiên ở hai câu thơ đầu, tác giả đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật gì?

- HS trả lời câu hỏi

- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

- GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.

GV mở rộng kiến thức:

“Bán vô bán hữu tịch dương biên”
Dịch: “Bóng chiều dường có lại dường không”
đạm, hữu, vô, tự, bán
( Đậm triết lý thiền (Trong vô có hữu, trong hữu có vô)
Đạm (nhạt) ; hữu (có); vô (không); tự (tựa); bán (nửa). Ở hai câu thơ đầu tác giả đã sử dụng “đạm”, “hữu” và “vô” cùng các “tự” và “bán” tạo ra trạng thái mang đầy màu sắc Thiền. Những khái niệm này cũng là những khái niệm cơ bản của triết học Thiền. Đạo Thiền chủ trương “trung đạo” (đạo ở giữa), không phải cũng không trái, xóa bỏ ranh giới giữa ta và vật, giữa vô và hữu, giữa “thực tướng” và “giả tướng”,…. Nhà thơ Thiền Trần Nhân Tông đã “vong ngã” hòa nhập vào  trạng thái “đạm” (mờ nhạt) giữa vô và hữu của sương khói, và tan luôn vào cái “bán vô” “bán hữu”_nửa như có, nửa như không bên ánh tà dương. Như vậy cảnh vật ở đây dường như là “vô” có cái “hữu” trong cái “hữu”, lại có cái “vô”.
	2. Hai câu đầu: Cảnh thiên nhiên 

- Thời gian: buổi chiều tà  

- Khung cảnh: “trước xóm sau thôn” “mờ mờ như khói phủ”. 

+ “Khói” 

· Làn sương mỏng nhẹ buông xuống lúc hoàng hôn

· Sương pha cùng khói lam chiều tỏa ra từ những mái rạ trong thôn

- Cảnh hoàng hôn mờ ảo, nơi thì nắng nhạt dần, nơi thì nắng tắt khiến cho bóng chiều bảng lảng “nửa như có, nửa như không”. Thời gian vô hình được hữu hình hóa qua sự biến đổi của cảnh vật.

( Bằng nghệ thuật tả thực, phép đối, điệp ngữ, hai câu đầu đã tái hiện bức tranh thiên nhiên độc đáo, mơ hồ như một bức tranh êm đềm với không khí tĩnh lặng của cảnh quê, đậm sắc thái thiền.

( Sự gắn bó, cảm nhận tinh tế cùng với dáng vẻ thư thái, tự tại trước không gian trải rộng từ xa đến gần, từ toàn cảnh đến cận cảnh(“vãn vọng” – “thôn trước, thôn sau”)

	GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 

+ Những hình ảnh ở hai câu thơ cuối đã gợi lên bức tranh cuộc sống như thế nào?
+ Bài thơ tái hiện cảnh vật và cuộc sống và con người trong nhiều khoảng không gian. Em hãy chỉ ra khoảng không gian đó theo trình tự miêu tả trong bài thơ.
- HS trả lời câu hỏi

- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

- GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.

GV mở rộng: Biểu tượng mang đậm triết lí thiền

+ Tiếng sáo là hiện thân của cuộc sống mục đồng, âm điệu gợi lên sự trở về với trạng thái hồn nhiên, thanh thản. 

+ Con trâu là biểu tượng của chân tâm hồn thuần

+ Cánh cò bay từ cao xuống thấp thể hiện sự kết nối giữa trời và đất, giữa âm và dương.

( Sự nhẹ nhàng của các thần tiên siêu thoát trút bỏ sức nặng của cõi trần, ngoài ra nó còn biểu trưng cho sức mạnh và sự sống

GV tổ chức thảo luận theo bàn: Câu kết trong bài thơ tứ tuyệt Đường luật thường để lại dư âm. Hãy cho biết câu kết trong “Thiên Trường vãn vọng” có thể gợi cho em những suy nghĩ, cảm xúc gì?
- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận và báo cáo sản phầm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức - Vẻ đẹp của cuộc sống thanh bình: Câu thơ gợi khung cảnh đồng quê bình yên, mở ra liên tưởng về những vụ mùa no ấm, về sự sin sôi nảy nở, nhịp sống bình yên quý giá sau những năm tháng chống quân Nguyên xâm lược.

- Vẻ đẹp của tâm hồn tác giả được thể hiện qua tình yêu thương bao trùm vạn vật; thái độ nâng niu, trân trọng vẻ đẹp bình dị của đời thường; niềm hạnh phúc trước cuộc sống thanh bình của nhân dân.
	3. Hai câu cuối: Bức tranh cuộc sống

- Hình ảnh: mục đồng thổi sáo; đàn trâu, cò trắng liệng xuống đồng

- Âm thanh: sáo vẳng  

- Không gian trải dài: theo con đường mục đồng “lùa trâu”; không gian nối từ cao xuống thấp theo những đôi cò trắng liệng.

( Bức tranh có âm thanh, màu sắc, gợi lên cảnh vật bình dị, quen thuộc của làng quê Việt Nam thanh bình, dân dã, đầy sức sống.



	GV đặt câu hỏi gợi dẫn:  Theo em, qua bức tranh thiên nhiên và cuộc sống được tái hiện trong bài thơ, tác giả đã bộc lộ tình cảm, cảm xúc gì?
- HS trả lời câu hỏi

- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

- GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	4. Tâm trạng, cảm xúc của chủ thể trữ tình

- Cái nhìn “vãn vọng” : của vị vua – thi sĩ.

- Tâm hồn: gắn bó với cuộc sống bình dị.

- Xúc cảm: sâu lắng.

( Tình yêu thương, thái độ trân trọng dành cho thiên nhiên, con người, cuộc sống.

( Niềm vui, hạnh phúc trước vẻ đẹp thanh bình của cuộc sống đời thường.

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài
- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật:

- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

- Nhịp thơ êm ái, hài hòa

- Sử dụng ngôn ngữ miêu tả đậm chất hội họa

2. Nội dung

Bài thơ thể hiện hồn thơ thắm thiết với quê hương, đất nước của vị vua anh minh, tài đức Trần Nhân Tông


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Gv tổ chức trò chơi để hướng dẫn học sinh củng cố lại kiến thức đã học.

Câu 1:  Trần Nhân Tông là vị vua thứ mấy của nhà Trần?

A. Thứ nhất

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Câu 2: Bài thơ Thiên Trường vãn vọng của Trần Nhân Tông được làm theo thể thơ gì?

A. Thất ngôn tứ tuyệt

B. Thất ngôn bát cú

C. Ngũ ngôn tứ tuyệt

D. Ngũ ngôn bát cú

Câu 3: Phủ Thiên Trường thuộc địa phương nào?

A. Nam Định

B. Hà Nội

C. Hà Nam

D. Ninh Bình

Câu 4: Bài thơ miêu tả cảnh vật vào thời điểm nào trong ngày?

A. Cảnh đêm

B. Cảnh buổi sớm

C. Cảnh trưa

D. Cảnh chiều

Câu 5: Tác giả sáng tác bài thơ trong hoàn cảnh nào?

A. khi vi hành qua vùng đất  Thiên Trường.

B. khi tưởng nhớ tới mảnh đất quê hương ở Thiên Trường.

C. khi chuẩn bị rời mảnh đất  Thiên Trường.

D.  khi nhà thơ có dịp về thăm quê cũ ở Thiên Trường.

Câu 6: Bài thơ được viết theo luật và vần gì?

A. Luật bằng và vần trắc.

B. Luật trắc và vần bằng.

C. Luật trắc và vần trắc.

D. Luật bằng và vần bằng.

Câu 7: Mục đồng có nghĩa là gì?

A. Đồng áng.

B. Trẻ chăn trâu, chăn bò.

C. Buổi chiều.

D. Cò bay trên đồng.

Câu 8: Cảnh tượng được miêu tả trong bài thơ trong bài thơ như thế nào?

A. Rực rỡ và diễm lệ.

B. Hùng vĩ và tươi tắn.

C. Huyền ảo và thanh bình.

D. U ám và buồn bã.

Câu 9:  Đâu không phải nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ?

A. Kết hợp so sánh và tiểu đối sáng tạo.

B. Sử dụng ngôn ngữ miêu tả đậm chất hội họa, lối tả ít gợi nhiều của thi pháp cổ.

C. Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt.

D. Hình ảnh quen thuộc, gần gũi. 

Câu 10: Tâm trạng của tác giả trước cảnh tượng buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường?

A. Tác giả mang trong lòng nỗi căm thù giặc Nguyên đã xâm lược nước ta.

B. Tác giả mang trong lòng niềm tự hào dân tộc.

C. Tác giả bồi hồi xao xuyến khi nhớ về quê hương.

D. Tác giả mang trong mình một tình yêu tha thiết đối với xóm làng quê hương.

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) trình bày cảm nhận của em về nhan đề hoặc một hình ảnh đặc sắc trong bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”.
 - HS tiếp nhận nhiệm vụ. 

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 hs trình bày sản phẩm
- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	* Đoạn văn tham khảo

        Trong văn học trung đại bên cạnh đề tài thể hiện tình yêu đất nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc thì còn có những bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cảnh vật. Tình cảm đó được thể hiện rõ nét trong hai câu đầu bài thơ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra của Trần Nhân Tông.
Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên
Bán vô bán hữu tịch dương biên
Cảnh vật hiện ra không rõ nét, nửa hư nửa thực, mờ ảo. Đó là cảnh chiều muộn cảnh vật nhạt nhòa trong sương, thể hiện vẻ đẹp mơ màng, yên tĩnh nơi thôn dã. Cảnh đó một phần là thực một phần do cảm nhận riêng của tác giả. Khung cảnh vừa như thực lại vừa như cõi mộng “bán vô bán hữu” – nửa như có nửa như không. Thời gian buổi chiều gợi nên nỗi buồn man mác, không gian làng quê im ắng, tĩnh mịch. Điều đó cho thấy một tâm hồn tinh tế nhạy cảm trước vẻ đẹp giản dị của cuộc sống.


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Viết đoạn văn phần Vận dụng

- Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt 
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Thực hiện các nội dung theo yêu cầu của giáo viên 

- Viết đoạn văn phần Vận dụng

- Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt
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